Phụ lục 8.
ĐỘI NGŨ CÁN BỘ KHOA HỌC 

THAM GIA HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU SINH

CỦA VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM 

1. Thuộc chuyên ngành đào tạo: Tâm lý học chuyên ngành 
Mã số: 62 31 04 01
	TT
	Họ và tên cán bộ khoa học
	Chức danh KH, học vị

	1 
	Nguyễn Thị Mỹ Trinh
	Phó giáo sư, Tiến sĩ

	2 
	Nguyễn Hồng Thuận
	Tiến sĩ

	3 
	Lê Vân Anh 
	Phó giáo sư, Tiến sĩ

	4 
	Phan Văn Nhân 
	Phó giáo sư, Tiến sĩ

	5 
	Trần Thị Bích Trà
	Phó giáo sư, Tiến sĩ

	6 
	Hoàng Gia Trang
	Tiến sĩ

	7 
	Tạ Thị Ngọc Thanh
	Tiến sĩ

	8 
	Hồ Viết Lương
	Tiến sĩ

	9 
	Mạc Văn Trang
	Phó giáo sư, Tiến sĩ

	10 
	Trần Thị Tố Oanh
	Tiến sĩ

	11 
	Ngô Thị Tuyên
	Tiến sĩ

	12 
	Nguyễn Thị Lệ Hằng
	Tiến sĩ

	13 
	Nguyễn Quang Uẩn
	Giáo sư, Tiến sĩ

	14 
	Trần Quốc Thành
	Giáo sư, Tiến sĩ

	15 
	Nguyễn Công Khanh
	Phó giáo sư, Tiến sĩ

	16 
	Nguyễn Đức Sơn
	Phó giáo sư, Tiến sĩ


2. Thuộc chuyên ngành đào tạo: Lí luận và lịch sử giáo dục

Mã số: 62 14 01 02
	TT
	Họ và tên cán bộ khoa học
	Chức danh KH, học vị

	1 
	Trần Huy Hoàng 
	Phó giáo sư, Tiến sĩ

	2 
	Nguyễn Đức Minh
	Phó giáo sư, Tiến sĩ

	3 
	Nguyễn Thị Hoàng Yến
	Giáo sư, Tiến sĩ

	4 
	Phạm Minh Mục
	Phó giáo sư, Tiến sĩ

	5 
	Vũ Trọng Rỹ
	Phó giáo sư, Tiến sĩ

	6 
	Nguyễn Dục Quang
	Phó giáo sư, Tiến sĩ

	7 
	Lê Văn Tạc
	Phó giáo sư, Tiến sĩ

	8 
	Nguyễn Thị Tuyết Nga
	Phó giáo sư, Tiến sĩ

	9 
	Nguyễn Thị Minh Phương
	Phó giáo sư, Tiến sĩ

	10 
	Tô Bá Trượng
	Phó giáo sư, Tiến sĩ

	11 
	Nguyễn Khang
	Phó giáo sư, Tiến sĩ

	12 
	Nguyễn Anh Dũng
	Tiến sĩ

	13 
	Trần Thị Ngọc Trâm
	Tiến sĩ

	14 
	Phan Thị Ngọc Anh
	Tiến sĩ

	15 
	Vương Hồng Tâm
	Tiến sĩ

	16 
	Dương Quang Ngọc
	Tiến sĩ

	17 
	Phạm Quang Tiến
	Tiến sĩ

	18 
	Lưu Thu Thủy
	Tiến sĩ

	19 
	Đặng Thành Hưng
	Phó giáo sư, Tiến sĩ

	20 
	Nguyễn Văn Lê
	Phó giáo sư, Tiến sĩ

	21 
	Trần Thị Tuyết Oanh
	Phó giáo sư, Tiến sĩ

	21
	Nguyễn Thanh Bình
	Phó giáo sư, Tiến sĩ


3. Thuộc chuyên ngành đào tạo: Quản lý giáo dục

Mã số: 62 14 01 14
	TT
	Họ và tên cán bộ khoa học
	Chức danh KH, học vị

	1. 
	Trần Công Phong
	Giáo sư, Tiến sĩ

	2. 
	Phan Văn Kha
	Giáo sư, Tiến sĩ

	3. 
	Nguyễn Tiến Hùng
	Phó giáo sư, Tiến sĩ

	4. 
	Đặng Bá Lãm
	Phó giáo sư, Tiến sĩ

	5. 
	Đỗ Thị Bích Loan
	Phó giáo sư, Tiến sĩ

	6. 
	Nguyễn Minh Đường
	Giáo sư, Tiến sĩ khoa học

	7. 
	Nguyễn Đức Trí
	Phó giáo sư, Tiến sĩ

	8. 
	Vương Thanh Hương
	Phó giáo sư, Tiến sĩ

	9. 
	Trần Thị Thái Hà
	Phó giáo sư, Tiến sĩ

	10. 
	Lê Đông Phương
	Tiến sĩ

	11. 
	Lương Việt Thái
	Tiến sĩ

	12. 
	Trần Văn Hùng
	Tiến sĩ

	13. 
	Trịnh Thị Hồng Hà
	Tiến sĩ

	14. 
	Trịnh Thị Anh Hoa
	Tiến sĩ

	15. 
	Phạm Quang Sáng
	Tiến sĩ

	16. 
	Nguyễn Lộc
	Giáo sư, Tiến sĩ

	17. 
	Phạm Thành Nghị
	Giáo sư, Tiến sĩ

	18. 
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc
	Giáo sư, Tiến sĩ

	19. 
	Nguyễn Công Giáp
	Phó giáo sư, Tiến sĩ

	20. 
	Đặng Quốc Bảo
	Phó giáo sư, Tiến sĩ

	21. 
	Bùi Minh Hiền
	Phó giáo sư, Tiến sĩ

	22. 
	Nguyễn Xuân Thức
	Phó giáo sư, Tiến sĩ

	23. 
	Ngô Quang Sơn
	Phó giáo sư, Tiến sĩ

	24. 
	Trần Khánh Đức
	Phó giáo sư, Tiến sĩ

	25. 
	Phạm Văn Sơn
	Phó giáo sư, Tiến sĩ

	26. 
	Nguyễn Thị Yến Phương
	Phó giáo sư, Tiến sĩ

	27. 
	Trần Thị Minh Hằng
	Phó giáo sư, Tiến sĩ

	28. 
	Thái Văn Thành
	Phó giáo sư, Tiến sĩ

	29. 
	Phạm Văn Thuần
	Phó giáo sư, Tiến sĩ

	30. 
	Dương Thị Hoàng Yến
	Phó giáo sư, Tiến sĩ

	31. 
	Nguyễn Vũ Bích Hiền
	Phó giáo sư, Tiến sĩ

	32. 
	Mạc Văn Tiến
	Phó giáo sư, Tiến sĩ

	33. 
	Nguyễn Thành Vinh
	Phó giáo sư, Tiến sĩ

	34. 
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	Phó giáo sư, Tiến sĩ

	35. 
	Nguyễn Sỹ Thư
	Phó giáo sư, Tiến sĩ

	36. 
	Nguyễn Văn Đệ
	Phó giáo sư, Tiến sĩ

	37. 
	Vũ Xuân Hùng
	Tiến sĩ

	38. 
	Trần Hữu Hoan
	Tiến sĩ

	39. 
	Nguyễn Như An
	Tiến sĩ


4. Thuộc chuyên ngành đào tạo: Lý luận và Phương pháp dạy  học bộ môn Toán

Mã số: 60 14 01 11
	TT
	Họ và tên cán bộ khoa học
	Chức danh KH, học vị

	1 
	Phạm Đức Quang
	Phó giáo sư, Tiến sĩ

	2 
	Đỗ Tiến Đạt 
	Phó giáo sư, Tiến sĩ

	3 
	Lê Anh Vinh
	Phó giáo sư, Tiến sĩ

	4 
	Trần Kiều
	Phó giáo sư, Tiến sĩ

	5 
	Tôn Thân
	Phó giáo sư, Tiến sĩ

	6 
	Đào Thái Lai
	Phó giáo sư, Tiến sĩ

	7 
	Nguyễn Thị Lan Phương
	Phó giáo sư, Tiến sĩ

	8 
	Lê Văn Hồng
	Tiến sĩ

	9 
	Trần Luận
	Tiến sĩ

	10 
	Phan Thị Luyến
	Tiến sĩ

	11 
	Phạm Thanh Tâm
	Tiến sĩ

	12 
	Đặng Thị Thu Thủy
	Tiến sĩ

	13 
	Bùi Văn Quang
	Tiến sĩ

	14 
	Nguyễn Hữu Châu
	Giáo sư, Tiến sĩ

	15 
	Đặng Quang Việt
	Phó giáo sư, Tiến sĩ

	16 
	Trần Đình Châu
	Tiến sĩ

	17 
	Chu Cẩm Thơ
	Tiến sĩ


5. Thuộc chuyên ngành đào tạo: Lý luận và PP dạy  học bộ môn Văn - tiếng Việt

Mã số: 62 14 01 11
	TT
	Họ và tên cán bộ

khoa học
	Chức danh KH, học vị

	1 
	Nguyễn Thị Hồng Vân
	Tiến sĩ

	2 
	Hoàng Hòa Bình
	Phó giáo sư, tiến sĩ

	3 
	Nguyễn Thị Hạnh
	Phó giáo sư, tiến sĩ

	4 
	Vũ Nho
	Phó giáo sư, Tiến sĩ

	5 
	Đỗ Ngọc Thống
	Phó giáo sư, Tiến sĩ

	6 
	Nguyễn Thị Thúy Hồng
	Phó giáo sư, Tiến sĩ

	7 
	Trần Thị Hiền Lương
	Phó giáo sư, Tiến sĩ

	8 
	Lê Trung Thành
	Tiến sĩ

	9 
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	Tiến sĩ

	10 
	Đào Thị Bình
	Tiến sĩ

	11 
	Phạm Văn Nam
	Tiến sĩ
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